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QUYẾT ĐỊNH 

Kiện toàn Hội đồng bộ môn THCS, THPT cấp tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026 
 

 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 
 

Căn cứ Quyết định số 33/2022/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2022 của 

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; 

Căn cứ Quyết định số 37/2012/QĐ-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2012 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh về việc qui định chế độ hỗ trợ giáo viên tham gia Hội đồng bộ môn 

của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng GDTrHTX - Sở Giáo dục và Đào tạo,  

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Kiện toàn Hội đồng bộ môn THCS, THPT cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, 

gồm các Ông (Bà) có tên dưới đây: 

- Chủ tịch: Ông Nguyễn Kế Toại, Phó Giám đốc Sở GDĐT. 

- Phó Chủ tịch:  
 1. Ông Lưu Thanh Tú, Trưởng phòng GDTrHTX - Sở GDĐT; 

 2. Ông Nguyễn Việt Trí, Phó Trưởng phòng GDTrHTX - Sở GDĐT; 

 3. Ông Trần Văn Thương, Phó Trưởng phòng GDTrHTX - Sở GDĐT. 

- Thư ký:  

 1. Ông Nguyễn Hữu Hào, Chuyên viên phòng GDTrHTX - Sở GDĐT; 

 2. Ông Vũ Tiến Hưng, Chuyên viên phòng GDTrHTX - Sở GDĐT; 

 3. Ông Nguyễn Anh Sơn, Chuyên viên phòng GDTrHTX - Sở GDĐT; 

 4. Ông Nguyễn Hữu Bách, Chuyên viên phòng GDTrHTX - Sở 

GDĐT; 

 5. Ông Nguyễn Trần Nguyên, Chuyên viên phòng GDTrHTX -Sở 

GDĐT; 
 

- Ủy viên: Có danh sách đính kèm. 

Điều 2. Hội đồng bộ môn cấp tỉnh có nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ và phương thức 

hoạt động theo Quyết định số 2373/QĐ-BGDĐT ngày 14/6/2010 về việc ban hành Quy 

chế hoạt động của Hội đồng bộ môn của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Quyết định 

số 37/2012/QĐ-UBND ngày 19/11/2012 của UBND tỉnh về việc quy định chế độ giáo 

viên tham gia Hội đồng bộ môn của ngành Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn tỉnh Bà 

Rịa-Vũng Tàu. 
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Quyết định này có hiệu lực từ năm học 2023 - 2024, thay thế Quyết định số 

838/QĐ-SGDĐT ngày 06/10/2022 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa-

Vũng Tàu. 

Điều 3. Chánh văn phòng, Trưởng các phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở 

Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các Ông (Bà) có tên ở 

Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

[Đính kèm Quyết định số 37/2012/QĐ-UBND ngày 19/11/2012 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Quyết định số 838/QĐ-SGDĐT ngày 06/10/2022 của 

Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu]. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 1; 

- Khối trường THPT; 

- Khối Phòng GDĐT; 

- Ban Giám đốc; 

- Phòng KHTC, QLCL,TCCB; 

- Website Sở; 

- Lưu: VT; GDTrH-TX.BachNH.                                                                              

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Thị Ngọc Châu 
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DANH SÁCH HỘI ĐỒNG BỘ MÔN TRUNG HỌC CƠ SỞ CẤP TỈNH, 

NHIỆM KÌ 2021-2026 
 

(Đính kèm Quyết định số:       /QĐ-SGDĐT, ngày     tháng 9 năm 2023 của Sở GDĐT BRVT) 
 

TT 
BỘ 

MÔN 
HỌ TÊN CHỨC VỤ, ĐƠN VỊ 

NHIỆM 

VỤ 

1 

TOÁN  

Trần Trọng Trí GV, THCS Trần Phú (TP. Vũng Tàu) Tổ trưởng 

2 Đoàn Tấn Quỳnh GV, THCS Lê Quang Cường (TP. Bà Rịa) Thành viên 

3 Lê Đức Thanh Tùng GV, THCS Châu Đức (H. Châu Đức) Thành viên 

4 Trần Xuân Mùi GV, THCS Trương Công Định (TX.Phú Mỹ) Thành viên 

5 Hà Thế Độ GV, THCS Duy Tân (TP. Vũng Tàu) Thành viên 

6 

NGỮ 

VĂN 

Ngô Xuân Vũ GV, THCS Hà Huy Tập (H. Châu Đức) Tổ trưởng 

7 Lê Thị Hà GV, THCS Phước Hòa (TX Phú Mỹ) Thành viên 

8 Trần Thị Kim  Loan GV, THCS Nguyễn Thanh Đằng (TP.Bà Rịa) Thành viên 

9 Nguyễn Thị  Thoa GV, THCS Phạm Hữu Chí (H. Long Điền) Thành viên 

10 Mai Thị  Phúc GV, THCS Nguyễn Gia Thiều, Vũng Tàu  Thành viên 

11 

TIẾNG 

ANH 

Nguyễn Linh Đan Thục GV, THCS Châu Đức (H. Châu Đức) Tổ trưởng 

12 Nguyễn Thị Kim  Chung GV, THCS Võ Văn Kiệt (TX. Phú Mỹ) Thành viên 

13 Bùi Hưng  Đức GV, THCS Phước Nguyên (TP. Bà Rịa) Thành viên 

14 Đặng Thanh  Mai GV, THCS Phước Thắng (TP. Vũng Tàu) Thành viên 

15 Vũ Thị Hồng  Linh GV, THCS Huỳnh Tịnh Của (H. Long Điền) Thành viên 

16 

 VẬT 

LÝ 

Phạm Xuân Đường GV, THCS Phan Bội Châu (H.Châu Đức) Tổ trưởng 

17 Phan Thanh Tú GV, THCS Đất Đỏ (H. Đất Đỏ) Thành viên 

18 Võ Trường Bảo Phương GV, THCS Hùng Vương (H. Long Điền) Thành viên 

19 
Nguyễn Phước Thị 

Phương 
Thảo  

GV, THCS Quang Trung (H. Xuyên Mộc) 
Thành viên 

20 

HÓA 

HỌC 

Lê Thị Hiếu PHT, THCS Phan Bội Châu (H.Châu Đức) Tổ trưởng 

21 Lê Thị Hoài Thư PHT, THCS Ngô Sĩ Liên (TP. Vũng Tàu) Thành viên 

22 Lê Thị Ngọc  Hương GV, THCS Phước Tân (H. Xuyên Mộc) Thành viên 

23 Lê Văn  Tuyên GV, THCS Phước Hưng (TP. Bà Rịa) Thành viên 

24 

SINH 

HỌC 

Lê Văn Yên GV, THCS Nguyễn Huệ (H. Châu Đức) Tổ trưởng 

25 Trần Thị Ngọc Ánh GV, THCS Phạm Hữu Chí (H. Long Điền) Thành viên 

26 Tào Thu Trang GV, THCS Châu Thành (TP.Vũng Tàu) Thành viên 

27 Đỗ Vũ Hạ  Quyên GV, THCS Nguyễn Du (TP. Bà Rịa) Thành viên 

28 

LỊCH 

SỬ 

Nguyễn Tông Mạnh PHT THCS Kim Long (H. Châu Đức) Tổ trưởng 

29 
Trương Thị Thu  

Hiền  
GV THCS Chu Văn An (TX. Phú Mỹ) 

Thành viên 

30 
Trịnh Đình  

Vượng  
GV THCS Trần Đại Nghĩa (TP. Bà Rịa) 

Thành viên 
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TT 
BỘ 

MÔN 
HỌ TÊN CHỨC VỤ, ĐƠN VỊ 

NHIỆM 

VỤ 

31 
Ngô Thị Ngọc  

Thu 
GV, THCS Đất Đỏ (H. Đất Đỏ). 

Thành viên 

32 

ĐỊA 

LÍ 

Nguyễn Quan Trường GV, THCS Nguyễn Công Trứ (H.Châu Đức) Tổ trưởng 

33 Phó Văn Hoàng HT, THCS Phạm Hồng Thái (H.Long Điền) Thành viên 

34 Nguyễn Thị Thu Hằng GV, THCS Nguyễn Du (TP. Bà Rịa) Thành viên 

35 Phạm Thị Lan GV, THCS Châu Thành (TP. Vũng Tàu) Thành viên 

36 

GDCD 

Phan Ngọc Ánh PHT, THCS Nguyễn Trãi (H. Long Điền) Tổ trưởng 

37 Bùi Hương Hạnh Thảo GV, THCS Nguyễn Thanh Đằng (TP.Bà Rịa) Thành viên 

38 Nguyễn Minh  Thư THCS Nguyễn An Ninh (TP. Vũng Tàu). Thành viên 

39 

 GDTC  

Lê Quang Châu GV, THCS Bàu Lâm (H. Xuyên Mộc) Tổ trưởng 

40 Trần Ngọc Tầng GV, THCS Lê Lợi (H. Châu Đức) Thành viên 

41 Nguyễn Đăng Phương GV, THCS Văn Lương (H. Long Điền) Thành viên 

42 
TIN 

HỌC 

Nguyễn Quốc Dư PHT, THCS Hắc Dịch (TX. Phú Mỹ) Tổ trưởng 

43 Hoàng Văn Thới GV, THCS Kim Long (H. Châu Đức) Thành viên 

44 Phan Văn Trung GV, THCS Văn Lương (H. Long Điền) Thành viên 

45 CÔNG 

NGHỆ 

Phạm Thị Tuyền GV, THCS Tân Phước (TX. Phú Mỹ) Tổ trưởng 

46 Hoàng Thị Nga GV, THCS Nguyễn An Ninh (TP.Vũng Tàu) Thành viên 

47 
ÂM 

NHẠC 

- 

 MỸ 
THUẬT 

Lê Hà Trung GV, THCS Xuyên Mộc (H. Xuyên Mộc) Tổ trưởng 

48 Nguyễn Thị Thu Vân GV, THCS Vũng Tàu (TP. Vũng Tàu) Thành viên 

49 Phùng Thị Hồng Vân GV, THCS Châu Đức (H. Châu Đức) Thành viên 

50 Nguyễn Ngọc Phương Đài GV, THCS Hòa Hội (H. Xuyên Mộc) Thành viên 

(Danh sách trên gồm 50 người)./. 
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DANH SÁCH  HỘI ĐỒNG BỘ MÔN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CẤP TỈNH, 

NHIỆM KÌ 2021-2026 
 

(Đính kèm Quyết định số:        /QĐ-SGDĐT,  ngày     tháng 9 năm 2023 của Sở GDĐT BRVT) 

 

TT 
BỘ 

MÔN 
HỌ TÊN CHỨC VỤ, ĐƠN VỊ NHIỆM VỤ 

1 

TOÁN  

Trần Quang  Vinh GV, THPT Chuyên Lê Quý Đôn Tổ trưởng 

2 Đỗ Quốc  Toản GV, THPT Võ Thị Sáu Thành viên 

3 Nguyễn Thị Thanh  Mai GV, THPT Trần Nguyên Hãn Thành viên 

4 Nguyễn Công Thủy GV, THPT Hắc Dịch Thành viên 

5 Vương Đình Tân PHT, THPT Vũng Tàu Thành viên 

6 Nguyễn Văn Vượng GV, THPT Châu Thành Thành viên 

7 Phạm Đăng  Minh GV, THPT Hòa Hội Thành viên 

8 Bùi Nguyễn Phi Hùng GV, THPT Nguyễn Trãi Thành viên 

9 Nguyễn Dương Nhật  Hùng GV, THPT Nguyễn Khuyến Thành viên 

10 

NGỮ 

VĂN 

Lê Thị Trang Nhung GV, THPT Châu Thành Tổ trưởng 

11 Phan Thị Hải  Đường GV, THPT Phú Mỹ Thành viên 

12 Dương Thị Thanh Huyền PHT, THPT Nguyễn Du Thành viên 

13 Nguyễn Thị Trà Lan GV, THPT Đinh Tiên Hoàng Thành viên 

14 Trần Thị  Hảo GV, THPT Chuyên Lê Quý Đôn Thành viên 

15 Đỗ Thị Thúy Dương GV, THPT Chuyên Lê Quý Đôn Thành viên 

16 Nguyễn Thị Phương Dung GV, THPT Minh Đạm Thành viên 

17 Lê Thị Phương   Lan GV, THPT Vũng Tàu Thành viên 

18 

TIẾNG 

ANH 

Hoàng Thị Hòa GV, THPT Bà Rịa Tổ trưởng 

19 Võ Hồng Lê Uyên GV, THPT Châu Thành Thành viên 

20 Phan Thị Anh Thư PHT, THPT Nguyễn Trãi Thành viên 

21 Lê Thị Thu Hằng GV, THPT Xuyên Mộc Thành viên 

22 Trần Thị Thu PHT, THPT Trần Nguyên Hãn Thành viên 

23 Lê Thị Thu Quỳnh GV, THPT Võ Thị Sáu, ĐĐ Thành viên 

24 Vũ Thị Hiên GV, THPT Phú Mỹ Thành viên 

25 Tạ Thị Thu Giang GV, THPT Vũng Tàu Thành viên 

26 Đẩu Huỳnh Cẩm Tú 
GV, THPT Đinh Tiên Hoàng Thành viên 

27 

 VẬT 

LÝ 

Hoàng Đức Mạnh HT, THPT Phước Bửu Tổ trưởng 

28 Lê Văn Long GV, THPT Trần Quang Khải Thành viên 

29 Trương Đình Den GV, THPT Ngô Quyền Thành viên 

30 Nguyễn Phước Hậu GV, THPT Châu Thành Thành viên 

31 Nguyễn Thanh Tuấn GV, THPT Chuyên Lê Quý Đôn Thành viên 

32 Lê Bá  Thành GV, THPT Đinh Tiên Hoàng Thành viên 
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TT 
BỘ 

MÔN 
HỌ TÊN CHỨC VỤ, ĐƠN VỊ NHIỆM VỤ 

33 Thái Minh Quốc Văn GV, THPT Vũng Tàu Thành viên 

34 Nguyễn Văn Phú GV, THPT Nguyễn Du Thành viên 

35 

HÓA 

HỌC 

Nguyễn Văn  Thịnh GV, THPT Nguyên Huệ Tổ trưởng 

36 Trương Đăng  Thái GV, THPT Châu Thành Thành viên 

37 Nguyễn Hoàng Hương  Thảo GV, THPT Trần Quang Khải Thành viên 

38 Bạch Hữu  Hạnh GV, THPT Minh Đạm Thành viên 

39 Nguyễn Thị Thu  Hương GV, THPT Chuyên Lê Quý Đôn Thành viên 

40 Lê Thị Hoài  An  GV, THPT Vũng Tàu Thành viên 

41 Đỗ Xuân  Hưng GV, THPT Nguyễn Du Thành viên 

42 Phạm Đức Anh GV, THPT Bưng Riềng Thành viên 

43 

SINH 

HỌC 

Cao Mai Hương GV, THPT Chuyên Lê Quý Đôn Tổ trưởng 

44 Đào Thị Kim Quyên GV, THPT Vũng Tàu Thành viên 

45 Nguyễn Trọng Bằng GV, THPT Phước Bửu Thành viên 

46 Lê Thị Mai GV, THPT Châu Thành Thành viên 

47 Võ Ngọc Toản GV, THPT Trần Văn Quan Thành viên 

48 Văn Giang Linh GV, THPT Võ Thị Sáu Thành viên 

49 Hoàng Lê Hồng Nguyên GV, THPT Nguyễn Trãi Thành viên 

50 Đoàn Thị Y Lan GV, THPT Trần Hưng Đạo Thành viên 

51 

LỊCH 

SỬ  

Lê Thị Tuyết  Nhung  GV, THPT Bà Rịa Tổ trưởng 

52 Nguyễn Thị  Liên  GV, THPT Chuyên Lê Quý Đôn Thành viên 

53 Hoàng Thị Hương  Giang  GV, THPT Trần Nguyên Hãn Thành viên 

54 Đặng Thị  Bưởi GV, THPT Hắc Dịch Thành viên 

55 Nguyễn Thị Mai  Sang GV, THPT Trần Văn Quan Thành viên 

56 Phan Thị Nhật Lệ GV, THPT Vũng Tàu  Thành viên 

57 Trần Thị  Thắm GV, THPT Nguyễn Văn Cừ Thành viên 

58 Phạm Văn  Thiện GV, THPT Bưng Riềng Thành viên 

59 

ĐỊA 

LÍ 

Lê Tiến  Hùng GV, THPT Nguyễn Huệ Tổ trưởng 

60 Nguyễn Quang  Cửu GV, THPT Ngô Quyền Thành viên 

61 Trần Thị Thanh  Huệ GV, THPT Hoà Bình Thành viên 

62 Nguyễn Văn  Thành GV, THPT Phú Mỹ Thành viên 

63 Phạm Thị Thanh  Huyền GV, THPT Vũng Tàu  Thành viên 

64 Hà Thị Diệu Thúy GV, THPT Chuyên Lê Quý Đôn Thành viên 

65 Lại Thị Thanh Huyền GV, THPT Trần Văn Quan. Thành viên 

66 Hoàng Thị Hoa GV, THPT Trần Quang Khải. Thành viên 

67 GDCD Lê Văn  Tuấn PHT, THPT Nguyễn Huệ Tổ trưởng 
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TT 
BỘ 

MÔN 
HỌ TÊN CHỨC VỤ, ĐƠN VỊ NHIỆM VỤ 

68 - 

KTPL 
Nguyễn Thế  Chính GV, THPT Minh Đạm Thành viên 

69 Bùi Đức  Hiệp GV, THPT Nguyễn Trãi Thành viên 

70 Trần Thị Mai  Hoa GV, THPT Vũng Tàu Thành viên 

71 Nguyễn Thị Thùy   Linh GV, THPT Hòa Bình Thành viên 

72 Thiều Thị Kim  Ngân  GV, THPT Châu Thành Thành viên 

73 

 GDTC 

- 

QPAN  

Nguyễn Thế Cường GV, THPT Phước Bửu Tổ trưởng 

74 Hà Văn  Mừng GV, THPT Lê Quý Đôn Thành viên 

75 Phạm Văn  Linh GV, THPT Nguyễn Huệ Thành viên 

76 Trần Phúc  Vinh GV, THPT Châu Thành Thành viên 

77 Nguyễn Văn  Thường GV, THPT Trần Quang Khải Thành viên 

78 Cù Huy Cường GV, THPT Trần Văn Quan Thành viên 

79 Nguyễn Thanh Hoàng GV, THPT Bà Rịa Thành viên 

80 Trần Minh Phong GV, THPT Hòa Bình Thành viên 

81 

TIN 

HỌC 

Nguyễn Văn  Thanh  
GV, THPT Chuyên Lê Quý Đôn Tổ trưởng 

82 Nguyễn Thành  Danh GV, THPT Minh Đạm Thành viên 

83 Bùi Thị Thanh Hương GV, THPT Phước Bửu Thành viên 

84 Nguyễn Đại  Nghĩa GV, THPT Trần Phú Thành viên 

85 Trần Ngọc Đông Chu GV, THPT Vũng Tàu Thành viên 

86 

CÔNG 

NGHỆ 

Nguyễn Thị Hảo GV, THPT Chuyên Lê Quý Đôn Tổ trưởng 

87 Mai Thị Công Minh GV, THPT Phú Mỹ Thành viên 

88 Nguyễn Xuân Hùng GV, THPT Bà Rịa Thành viên 

89 Trần Thị  Dung GV, THPT Trần Hưng Đạo. Thành viên 

90 Nguyễn Thị  Nguyệt GV, THPT Trần Văn Quan. Thành viên 

(Danh sách trên gồm 90 người)./. 
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